	UBND XÃ HẢI XUÂN
TRƯỜNG TIỂU HỌC HẢI HÒA


	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Hải Hòa, ngày 21 tháng 10 năm 2025



DANH SÁCH

Phân công coi, chấm KTĐK giữa học kỳ I (khối lớp 4, 5)

 năm học 2025 - 2026
 (Kèm theo QĐ số 134/QĐ-THHHOA ngày 21 tháng 10 năm 2025
 của Hiệu trưởng trường Tiểu học Hải Hòa).
	STT
	Họ và tên
	Chức vụ
	Nhiệm vụ được phân công
	Ghi chú

	
	
	
	Coi KT
	Chấm bài KT
	Làm phách, lên điểm
	Kỹ thuật viên 
	

	1
	Phạm Thị Yên
	HT
	Chỉ đạo chung
	

	2
	Phan Thanh Quang
	PHT
	Phụ trách công tác coi, chấm, lên điểm
	

	3
	Nguyễn Xuân Du
	TT Tổ 4,5
	Lớp 5
	Lớp 4
	
	
	

	4
	Trần Thị Thu Trang
	GV
	Lớp 5
	Lớp 4
	
	
	

	5
	Nguyễn Xuân Lịch
	GV
	Lớp 5
	Lớp 4
	
	
	

	6
	Vũ Thị Xuyến
	GV
	Lớp 5
	Lớp 4
	
	
	

	7
	Trần Thị Ánh
	GV
	Lớp 4
	Lớp 5
	
	
	

	8
	Trần Thị Tâm Đan
	TP Tổ 4,5
	Lớp 4
	Lớp 5
	
	
	

	9
	Phan Thị Thắm
	GV
	Lớp 4
	Lớp 5
	
	
	

	10
	Mai Thị Thu Hằng
	GV
	Lớp 4
	Lớp 5
	
	
	

	11
	Nguyễn Văn Cường
	GV
	
	
	x
	
	

	12
	Đinh Thị Thuỷ
	GV
	
	
	x
	
	

	13
	Vũ Thị Ngọc Dung
	GV
	
	
	x
	
	

	14
	Lại Thị Hà
	NV Y tế
	
	
	
	x
	

	15
	Hoàng Thị Thuỳ
	Văn thư
	
	
	
	x
	

	16
	Nguyễn Thị Nhâm
	Kế toán
	
	
	
	x
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	TT TT

TT
	Hä vµ tªn
	Ngµy 07/11/2025
	Ngµy 08/11/2025
	Ghi chó

	
	
	S¸ng
	ChiÒu
	S¸ng
	ChiÒu
	

	1
	Phạm Thị Yên
	
	
	
	
	

	2
	Phan Thanh Quang
	
	
	
	
	

	3
	Nguyễn Xuân Du
	
	
	
	
	

	4
	Trần Thị Thu Trang
	
	
	
	
	

	5
	Nguyễn Xuân Lịch
	
	
	
	
	

	6
	Vũ Thị Xuyến
	
	
	
	
	

	7
	Trần Thị Ánh
	
	
	
	
	

	8
	Trần Thị Tâm Đan
	
	
	
	
	

	9
	Phan Thị Thắm
	
	
	
	
	

	10
	Mai Thị Thu Hằng
	
	
	
	
	

	11
	Nguyễn Văn Cường
	
	
	
	
	

	12
	Đinh Thị Thuỷ
	
	
	
	
	

	13
	Vũ Thị Ngọc Dung
	
	
	
	
	

	14
	Lại Thị Hà
	
	
	
	
	

	15
	Hoàng Thị Thuỳ
	
	
	
	
	

	16
	Nguyễn Thị Nhâm
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